
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK PÉK

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-VP ngày       tháng      năm 2025 của UBND xã Đăk Pék)
Thôn Pêng Sâl Pêng

(dự kiến thời gian tổ chức:  Sáng ngày 02/10/2025)
Thôn Chung Năng

(dự kiến thời gian tổ chức: Chiều ngày 02/10/2025)

STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng,
năm sinh Đối tượng STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng,

năm sinh Đối tượng

1 Y Vei Nữ 01-01-1936 Hộ nghèo 1 A Toàn Nam 01-01-1988 Hộ nghèo
2 Y Íp Nữ 20/1/1948 Hộ nghèo 2 Y Biên Nữ 01-01-1971 Hộ nghèo
3 A Kẻl Nam 14/11/1964 Hộ nghèo 3 A Toal Nam 01-01-1976 Hộ nghèo
4 Y Dơr Nữ 10-03-1948 Hộ nghèo 4 A Bláo Nam 01-01-1946 Hộ nghèo
5 A Vỏ Nam 03-06-1986 Hộ nghèo 5 A Thiết Nam 01-01-1991 Hộ nghèo
6 Y Chía Nữ 20/11/1957 Hộ nghèo 6 Y Dạo Nữ 01-01-1956 Hộ nghèo
7 Y Liếp Nữ 03-04-1946 Hộ nghèo 7 Y Goái Nữ 01-01-1946 Hộ nghèo
8 A Than Nam 15/10/1957 Hộ nghèo 8 A Liêu Nam 01-01-1982 Hộ nghèo
9 Y Val Nữ 06-11-1959 Hộ nghèo 9 A Tệp Nam 01-01-1983 Hộ nghèo
10 Y Ơn Nữ 17-05-1964 Hộ nghèo 10 A Ký Nam 01-01-1981 Hộ nghèo
11 A Thực Nam 20-05-1988 Hộ nghèo 11 Y Phiễu Nữ 07-09-1995 Hộ nghèo
12 A Nhúk Nam 18-6-1931 Người cao tuổi 12 A Đruát Nam 01-01-1944 Hộ nghèo
13 A Tron Nam 1-1-1936 Người cao tuổi 13 A Tiêng Nam 01-01-1982 Hộ nghèo
14 A Bỡm Nam 18-6-1938 Người cao tuổi 14 A Dũng Nam 30-03-1987 Hộ nghèo
15 A Bang Nam 1-2-1940 Người cao tuổi 15 Y Tráp Nữ  01/01/1945 Người cao tuổi
16 Y Tả Nữ 2-5-1940 Người cao tuổi 16 Y Chau Nữ 01-01-1948 Người cao tuổi
17 A Dáp Nam 9-1-1940 Người cao tuổi 17 Y Niel Nữ 01-01-1947 Người cao tuổi
18 Y Đoai Nữ 20-3-1941 Người cao tuổi 18 Y Nan Nữ 01-01-1949 Người cao tuổi
19 A Đia Nam 4-2-1943 Người cao tuổi 19 Y Diei Nữ 01-01-1948 Người cao tuổi
20 Y KRụp Nữ 24-9-1943 Người cao tuổi 20 A BLáo Nam 01-01-1946 Người cao tuổi
21 Y BLớ Nữ 1-1-1944 Người cao tuổi 21 Y Xuân Nữ 23/3/1999 Người khuyết tật nặng
22 Y Dul Nữ 3-5-1943 Người cao tuổi 22 Y Phương Nữ 1/1/1996 Người khuyết tật nặng
23 Y Muốt Nữ 1-1-1945 Người cao tuổi 23 A Nhen Nam 25/12/1994 Người khuyết tật nặng
24 A Bum Nam 1-1-1945 Người cao tuổi 24 A Jun Nam 1/1/1943 Người khuyết tật nặng
25 Y  Lék Nữ 6-6-1973 Người khuyết tật nặng 25 A Đình Xuân Nam 01/3/2011 Người khuyết tật nặng
26 Y Hòe Nữ 3-4-1991 Người khuyết tật nặng 26 Y  Luk (Lul) Nữ 1/1/1946 Người khuyết tật nặng
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27 Y  Sau (Y Sao) Nữ 8-3-1962 NCT là NKT 27 A  Kẹ Nam 28/07/1928 Người cao tuổi
28 Y Chía Nữ 20-11-1957 NCT là NKT 28 Y Lạo Nữ 01/01/1934 Người cao tuổi
29 Đàm Huy Hoàng Nam NCT là NKT 29 A Bêng Nam 01/01/1935 Người cao tuổi
30 A Gia Vinh Nam 7-6-2015 NCT là NKT 30 Y Duát Nữ 01/01/1932 Người cao tuổi
31 Nguyễn Gia Huy Nam 29-4-2014 NCT là NKT 31 Y Muar Nữ 01-01-1952 Hộ nghèo

Thôn Pêng Sâl Pêng
(dự kiến thời gian tổ chức:  Sáng ngày 02/10/2025)

Thôn Chung Năng
(dự kiến thời gian tổ chức: Chiều ngày 02/10/2025)

STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng,
năm sinh Đối tượng STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng,

năm sinh Đối tượng
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DANH SÁCH THÔNG TIN CÁN BỘ PHỐI HỢP VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC
(Kèm theo Công văn số:          /UBND-VP ngày       tháng      năm 2025 của UBND xã Đăk Pék)

STT Họ và tên SĐT Chức vụ Đơn vị công tác Thôn tham gia phối hợp

1 Y Thương 0392.439.890 Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND xã Chung Năng

2 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 0905.140.226 Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND xã Pêng Sâl Pêng
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